
Tổng 

số chỉ 

tiêu

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng 

người 

DTTS

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng 

chung 

không 

phân biệt 

thành 

phần dân 

tộc

A 0 1 2 3 4 5 6=7+8 7 8 9 10 11

4 2 2

1
Giáo 

dục

Trường Mẫu 

giáo liên xã 

Ch'ơm-Gari

Giáo viên 

mầm non 

Thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo 

dục trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non.

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26 1 1 0

Cao 

đẳng 
Giáo dục mầm non

2
Giáo 

dục

Trường Mầm 

non Atiêng

Giáo viên 

mầm non 

Thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo 

dục trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non.

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26 1 0 1

Cao 

đẳng 
Giáo dục mầm non

3
Giáo 

dục

Trường Mầm 

non Avương

Giáo viên 

mầm non 

Thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo 

dục trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non.

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26 1 0 1

Cao 

đẳng 
Giáo dục mầm non

4
Giáo 

dục

Trường Mẫu 

giáo xã Dang

Giáo viên 

mầm non 

Thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo 

dục trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non.

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26 1 1 0

Cao 

đẳng 
Giáo dục mầm non

14 7 7

Mã số

CDNN

Mã số

CDNN

Ghi 

chú

I. Mầm non

II. Tiểu học

NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TÂY GIANG NĂM 2024

(Kèm theo Thông báo số #sovb/TB-UBND, ngày #nbh/8/2024 của UBND huyện Tây Giang)

Chức danh NN 

cần tuyển
Ngành, chuyên ngành đào tạo cần tuyển

Trình 

độ đào 

tạo tối 

thiểu

Lĩnh 

vực

Chỉ tiêu tuyển dụng 

năm 2024

Mô tả vị trí việc làmSTT

Đơn vị sự 

nghiệp có 

nhu cầu 

tuyển dụng

Vị trí 

việc làm 

cần 

tuyển



Tổng 

số chỉ 

tiêu

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng 

người 

DTTS

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng 

chung 

không 

phân biệt 

thành 

phần dân 

tộc

A 0 1 2 3 4 5 6=7+8 7 8 9 10 11

Mã số

CDNN

Mã số

CDNN

Ghi 

chú

Chức danh NN 

cần tuyển
Ngành, chuyên ngành đào tạo cần tuyển

Trình 

độ đào 

tạo tối 

thiểu

Lĩnh 

vực

Chỉ tiêu tuyển dụng 

năm 2024

Mô tả vị trí việc làmSTT

Đơn vị sự 

nghiệp có 

nhu cầu 

tuyển dụng

Vị trí 

việc làm 

cần 

tuyển

Giáo viên 

Tin học

Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học 

sinh trong các trường tiểu học.

Giáo viên tiểu học 

hạng III 
V.07.03.29 1 1 0 Đại học

Sư phạm Tin học hoặc chuyên ngành Cử nhân 

Công nghệ thông tin có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm phù hợp với vị trí tuyển dụng 

giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.  

Giáo viên 

Mỹ thuật

Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học 

sinh trong các trường tiểu học.

Giáo viên tiểu học 

hạng III 
V.07.03.29 1 1 Đại học Sư phạm Mỹ thuật

Giáo viên 

tiểu học

Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học 

sinh trong các trường tiểu học.

Giáo viên tiểu học 

hạng III 
V.07.03.29 2 2 0 Đại học Giáo dục tiểu học

Giáo viên 

Tin học

Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học 

sinh trong các trường tiểu học.

Giáo viên tiểu học 

hạng III 
V.07.03.29 1 0 1 Đại học

Sư phạm Tin học hoặc chuyên ngành Cử nhân 

Công nghệ thông tin có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm phù hợp với vị trí tuyển dụng 

giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.  

Giáo viên 

tiểu học

Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học 

sinh trong các trường tiểu học.

Giáo viên tiểu học 

hạng III 
V.07.03.29 1 0 1 Đại học Giáo dục tiểu học

Giáo viên 

Giáo dục 

thể chất

Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học 

sinh trong các trường tiểu học.

Giáo viên tiểu học 

hạng III 
V.07.03.29 1 1 Đại học

Giáo dục thể chất hoặc chuyên ngành Quản lý thể 

dục thể thao, Huấn luyện thể thao có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm phù hợp với vị trí 

tuyển dụng giáo viên tiểu học theo chương trình 

do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.  

1
Giáo 

dục

2
Giáo 

dục

3

Trường Phổ 

thông dân tộc 

bán trú tiểu học 

Gari

Trường Phổ 

thông dân tộc 

bán trú tiểu học 

Axan

Trường Phổ 

thông dân tộc 

bán trú tiểu học 

Tr'hy

Giáo 

dục



Tổng 

số chỉ 

tiêu

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng 

người 

DTTS

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng 

chung 

không 

phân biệt 

thành 

phần dân 

tộc

A 0 1 2 3 4 5 6=7+8 7 8 9 10 11

Mã số

CDNN

Mã số

CDNN

Ghi 

chú

Chức danh NN 

cần tuyển
Ngành, chuyên ngành đào tạo cần tuyển

Trình 

độ đào 

tạo tối 

thiểu

Lĩnh 

vực

Chỉ tiêu tuyển dụng 

năm 2024

Mô tả vị trí việc làmSTT

Đơn vị sự 

nghiệp có 

nhu cầu 

tuyển dụng

Vị trí 

việc làm 

cần 

tuyển

4
Giáo 

dục

Trường Phổ 

thông dân tộc 

bán trú tiểu học 

xã Avương

Giáo viên 

tiếng Anh

Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học 

sinh trong các trường tiểu học.

Giáo viên tiểu học 

hạng III 
V.07.03.29 1 1 0 Đại học

Sư phạm Tiếng Anh hoặc chuyên ngành Ngôn ngữ 

Anh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

phù hợp với vị trí tuyển dụng giáo viên tiểu học 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành.  

Giáo viên 

tiểu học

Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học 

sinh trong các trường tiểu học.

Giáo viên tiểu học 

hạng III 
V.07.03.29 1 0 1 Đại học Giáo dục tiểu học

Giáo viên 

Tin học

Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học 

sinh trong các trường tiểu học.

Giáo viên tiểu học 

hạng III 
V.07.03.29 1 0 1 Đại học

Sư phạm Tin học hoặc chuyên ngành Cử nhân 

Công nghệ thông tin có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm phù hợp với vị trí tuyển dụng 

giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.  

6
Giáo 

dục

Trường 

PTDTBT 

TH&THCS xã 

Dang

Giáo viên 

tiểu học

Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học 

sinh trong các trường tiểu học.

Giáo viên tiểu học 

hạng III 
V.07.03.29 3 1 2 Đại học Giáo dục tiểu học

7
Giáo 

dục

TrườngPTDTB

T TH&THCS 

xã Ch'ơm

Giáo viên 

tiểu học

Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học 

sinh trong các trường tiểu học.

Giáo viên tiểu học 

hạng III 
V.07.03.29 1 1 0 Đại học Giáo dục tiểu học

9 5 4III. Trung học cơ sở

Trường tiểu học 

Anông
5

Giáo 

dục



Tổng 

số chỉ 

tiêu

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng 

người 

DTTS

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng 

chung 

không 

phân biệt 

thành 

phần dân 

tộc

A 0 1 2 3 4 5 6=7+8 7 8 9 10 11

Mã số

CDNN

Mã số

CDNN

Ghi 

chú

Chức danh NN 

cần tuyển
Ngành, chuyên ngành đào tạo cần tuyển

Trình 

độ đào 

tạo tối 

thiểu

Lĩnh 

vực

Chỉ tiêu tuyển dụng 

năm 2024

Mô tả vị trí việc làmSTT

Đơn vị sự 

nghiệp có 

nhu cầu 

tuyển dụng

Vị trí 

việc làm 

cần 

tuyển

1
Giáo 

dục

TrườngPTDTB

T THCS 

Nguyễn Văn 

Trỗi

Giáo viên 

Lịch sử và 

Địa lý

Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học 

sinh trong các trường trung học cơ sở.

Giáo viên trung 

học cơ sở hạng III
V.07.04.32 1 1 0 Đại học Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Lịch sử - Địa lý 

2
Giáo 

dục

Trường 

PTDTBT THCS 

Nguyễn Bá 

Ngọc

Giáo viên 

Nghệ 

thuật

Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học 

sinh trong các trường trung học cơ sở.

Giáo viên trung 

học cơ sở hạng III
V.07.04.32 1 1 Đại học

Sư phạm Âm nhạc hoặc chuyên ngành Âm nhạc 

học có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

phù hợp với vị trí tuyển dụng giáo viên trung học 

cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành.  

Giáo viên 

Toán

Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học 

sinh trong các trường trung học cơ sở.

Giáo viên trung 

học cơ sở hạng III
V.07.04.32 1 1 0 Đại học

Sư phạm Toán học, Sư phạm Toán - Tin hoặc 

chuyên ngành Toán học, Toán - Tin có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm phù hợp với vị trí 

tuyển dụng giáo viên trung học cơ sở theo chương 

trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành.

Giáo viên 

Giáo dục 

công dân

Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học 

sinh trong các trường trung học cơ sở.

Giáo viên trung 

học cơ sở hạng III
V.07.04.32 1 1 0 Đại học Giáo dục chính trị

Giáo viên 

Giáo dục 

thể chất

Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học 

sinh trong các trường trung học cơ sở.

Giáo viên trung 

học cơ sở hạng III
V.07.04.32 1 1 0 Đại học

Giáo dục thể chất hoặc chuyên ngành Quản lý thể 

dục thể thao, Huấn luyện thể thao có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm phù hợp với vị trí 

tuyển dụng giáo viên tiểu học theo chương trình 

do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.  

Giáo 

dục

Trường Phổ 

thông dân tộc 

bán trú THCS 

Lý Tự Trọng

3



Tổng 

số chỉ 

tiêu

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng 

người 

DTTS

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng 

chung 

không 

phân biệt 

thành 

phần dân 

tộc

A 0 1 2 3 4 5 6=7+8 7 8 9 10 11

Mã số

CDNN

Mã số

CDNN

Ghi 

chú

Chức danh NN 

cần tuyển
Ngành, chuyên ngành đào tạo cần tuyển

Trình 

độ đào 

tạo tối 

thiểu

Lĩnh 

vực

Chỉ tiêu tuyển dụng 

năm 2024

Mô tả vị trí việc làmSTT

Đơn vị sự 

nghiệp có 

nhu cầu 

tuyển dụng

Vị trí 

việc làm 

cần 

tuyển

Giáo viên 

Toán

Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học 

sinh trong các trường trung học cơ sở.

Giáo viên trung 

học cơ sở hạng III
V.07.04.32 1 0 1 Đại học

Sư phạm Toán học, Sư phạm Toán - Tin hoặc 

chuyên ngành Toán học, Toán - Tin có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm phù hợp với vị trí 

tuyển dụng giáo viên trung học cơ sở theo chương 

trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành.

Giáo viên 

Nghệ 

thuật

Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học 

sinh trong các trường trung học cơ sở.

Giáo viên trung 

học cơ sở hạng III
V.07.04.32 1 1 Đại học

Sư phạm Âm nhạc hoặc chuyên ngành Âm nhạc 

học có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

phù hợp với vị trí tuyển dụng giáo viên trung học 

cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành.  

5
Giáo 

dục

Trường Phổ 

thông dân tộc 

bán trú 

TH&THCS xã 

Dang

Giáo viên 

Ngữ văn

Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học 

sinh trong các trường trung học cơ sở.

Giáo viên trung 

học cơ sở hạng III
V.07.04.32 1 0 1 Đại học

Sư phạm Ngữ văn hoặc chuyên ngành Văn học có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm phù hợp 

với vị trí tuyển dụng giáo viên trung học cơ sở 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành. 

6
Giáo 

dục

Trường Phổ 

thông dân tộc 

bán trú 

TH&THCS xã 

Ch'ơm

Giáo viên 

Ngữ văn

Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học 

sinh trong các trường trung học cơ sở.

Giáo viên trung 

học cơ sở hạng III
V.07.04.32 1 1 0 Đại học

Sư phạm Ngữ văn hoặc chuyên ngành Văn học có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm phù hợp 

với vị trí tuyển dụng giáo viên trung học cơ sở 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành. 

6 3 3

4
Giáo 

dục

Trường Phổ 

thông dân tộc 

nội trú THCS 

Tây Giang

IV. Nhân viên



Tổng 

số chỉ 

tiêu

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng 

người 

DTTS

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng 

chung 

không 

phân biệt 

thành 

phần dân 

tộc

A 0 1 2 3 4 5 6=7+8 7 8 9 10 11

Mã số

CDNN

Mã số

CDNN

Ghi 

chú

Chức danh NN 

cần tuyển
Ngành, chuyên ngành đào tạo cần tuyển

Trình 

độ đào 

tạo tối 

thiểu

Lĩnh 

vực

Chỉ tiêu tuyển dụng 

năm 2024

Mô tả vị trí việc làmSTT

Đơn vị sự 

nghiệp có 

nhu cầu 

tuyển dụng

Vị trí 

việc làm 

cần 

tuyển

1
Hành 

chính

Trường Mẫu 

giáo liên xã 

Ch'ơm-Gari

Kế toán

Thực hiện hạch toán kế toán về thu, chi tài chính 

của đơn vị; báo cáo tình hình thực hiện thu, chi 

tài chính của đơn vị cho các đơn vị có liên quan 

theo quy định của pháp luật và quy định của đơn 

vị thuộc lĩnh vực phạm vi quản lý; chủ trì, tổ 

chức triển khai thực thi các nhiệm vụ chuyên 

môn theo mảng công việc được phân công.

Kế toán viên trung 

cấp 
06.032 1 1 0

Cao 

đẳng 

Kế toán, Kiểm toán, Tài chính - ngân hàng, Kế 

toán doanh nghiệp

2
Hành 

chính

Trường Phổ 

thông dân tộc 

bán trú tiểu học 

Gari

Kế toán

Thực hiện hạch toán kế toán về thu, chi tài chính 

của đơn vị; báo cáo tình hình thực hiện thu, chi 

tài chính của đơn vị cho các đơn vị có liên quan 

theo quy định của pháp luật và quy định của đơn 

vị thuộc lĩnh vực phạm vi quản lý; chủ trì, tổ 

chức triển khai thực thi các nhiệm vụ chuyên 

môn theo mảng công việc được phân công.

Kế toán viên trung 

cấp 
06.032 1 0 1

Cao 

đẳng 

Kế toán, Kiểm toán, Tài chính - ngân hàng, Kế 

toán doanh nghiệp

3
Hành 

chính

Trường tiểu học 

Atiêng
Kế toán

Thực hiện hạch toán kế toán về thu, chi tài chính 

của đơn vị; báo cáo tình hình thực hiện thu, chi 

tài chính của đơn vị cho các đơn vị có liên quan 

theo quy định của pháp luật và quy định của đơn 

vị thuộc lĩnh vực phạm vi quản lý; chủ trì, tổ 

chức triển khai thực thi các nhiệm vụ chuyên 

môn theo mảng công việc được phân công.

Kế toán viên 06.031 1 0 1 Đại học
Kế toán, Kiểm toán, Tài chính - ngân hàng, Kế 

toán doanh nghiệp
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Trình 

độ đào 

tạo tối 

thiểu

Lĩnh 

vực

Chỉ tiêu tuyển dụng 

năm 2024

Mô tả vị trí việc làmSTT

Đơn vị sự 

nghiệp có 

nhu cầu 

tuyển dụng

Vị trí 

việc làm 

cần 

tuyển

4
Hành 

chính

Trường Phổ 

thông dân tộc 

bán trú 

TH&THCS xã 

Ch'ơm

Kế toán

Thực hiện hạch toán kế toán về thu, chi tài chính 

của đơn vị; báo cáo tình hình thực hiện thu, chi 

tài chính của đơn vị cho các đơn vị có liên quan 

theo quy định của pháp luật và quy định của đơn 

vị thuộc lĩnh vực phạm vi quản lý; chủ trì, tổ 

chức triển khai thực thi các nhiệm vụ chuyên 

môn theo mảng công việc được phân công.

Kế toán viên trung 

cấp 
06.032 1 0 1

Cao 

đẳng 

Kế toán, Kiểm toán, Tài chính - ngân hàng, Kế 

toán doanh nghiệp

5
Hành 

chính

Trường Phổ 

thông dân tộc 

bán trú tiểu học 

Axan

Văn thư

Đảm nhiệm một hoặc một số nhiệm vụ văn thư 

theo yêu cầu cầu của vị trí việc làm trong bộ 

phận văn thư cơ quan, tổ chức hành chính từ cấp 

huyện trở lên.

Văn thư viên 02.007 1 1 Đại học

Văn thư hành chính, Văn thư - lưu trữ, Lưu trữ 

học; hoặc trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền 

cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp 

ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn 

thư - lưu trữ, lưu trữ.

6
Hành 

chính

Trường 

PTDTBT 

TH&THCS xã 

Dang

Thư viện

Thực hiện các hoạt động nghiệp vụ thư viện yêu 

cầu chuyên môn theo phân công của cấp có 

thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước cấp có 

thẩm quyền và trước pháp luật về nhiệm vụ 

được giao.

Thư viện viên hạng 

IV  
V.10.02.07 1 1

Trung 

cấp

Thông tin - Thư viện, Thư viện, Thư viện - Thiết 

bị trường học. Trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở 

lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên 

ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền cấp.
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